
 

BÁO CÁO THƯỜNG NIÊN 

NĂM HỌC 2023 - 2024 

 
 

  Trường Mầm non Hoàng Minh Đạo xây dựng Kế hoạch số 105/KH-

MNHMĐ ngày 01 tháng 8 năm 2023 về thực hiện công khai theo Thông tư số 

09/2024/TT-BGDĐT. 

I. THÔNG TIN CHUNG 

            Trường Mầm non Hoàng Minh đạo tọa lạc tại đường Phạm Thị Gắng, 

Ấp Phú Lợi, xã Phú Mỹ Hưng, huyện Củ Chi. Là trường hạng I với diện tích 

7.432.8m2 gồm 12 phòng học, 3 phòng chức năng và các khối phụ phục vụ cho 

công tác chăm sóc giáo dục trẻ,  

           Năm học 2023 - 2024 trường tổ chức nuôi dạy 09 nhóm, lớp với 218 trẻ. 

Trong đó:    

           - Nhà trẻ: 01 nhóm ( có: 21 trẻ) 

             + 25 -36 tháng; 21 trẻ 

          - Mẫu giáo: 08 lớp ( có: 197 trẻ) 

             + Mầm: 36 trẻ; Chồi: 72 trẻ; Lá: 89 trẻ  

          - Tổng số Cán bộ – giáo viên – nhân viên: 27 người 

   + Cán bộ quản lý: 03 người; giáo viên: 18 người; nhân viên biên chế: 01 

người, nhân viên nghị định 111 : 5 người 

          - Đoàn thể: 

             + Chi bộ: 17 đảng viên; Công đoàn: 27; Chi đoàn: 12 đoàn viên 

    - Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: 

             + Tổng số cán bộ quản lý, giáo viên: 21 người. Trong đó: 

             + Đại học sư phạm: 20 người, CĐSPMN : 01 người 

      II. ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN 
  

STT Nội dung 
Tổng 

số 

Trình độ đào tạo 
Hạng chức danh 

nghề nghiệp 
Chuẩn nghề nghiệp 

TS ThS ĐH CĐ TC 
Dưới 

TC 

Hạng 

IV 

Hạng 

III 

Hạng 

II 
Tốt Khá 

Trung 

bình 
Kém 

  

Tổng số 

giáo viên, 

cán bộ quản 

22  0  0 20 02 0 0 01 18 03 22 0 0   

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN CỦ CHI  

TRƯỜNG MN HOÀNG MINH ĐẠO 

 

Số:152/BC-MNHMĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Củ Chi, ngày 30 tháng  6 năm 2024 
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lý và nhân 

viên 

I Giáo viên 18     17 01     0 16 02 18 0 0   

1 Nhà trẻ 02     02 0      02  02 0 0   

2 Mẫu giáo 16     15 01     0 14 02 16 0 0   

II 
Cán bộ 

quản lý 
3     3         3   3      

1 Hiệu trưởng 1     1         1  1      

2 
Phó hiệu 

trưởng 
2     2         2  2      

III Nhân viên 01     0 01    01            

1 
Nhân viên 

văn thư 
01       01     01           

2 
Nhân viên kế 

toán 
                 

3 Thủ quỹ 0                          

4 
Nhân viên y 

tế 
0                         

5 
Nhân viên 

khác 
8         1 7              

 

 III. CƠ SỞ VẬT CHẤT 

 

 

 

 STT Nội dung Số lượng Bình quân 

I Tổng số phòng 12 Số m2/trẻ em 

II Loại phòng học  - 

1 Phòng học kiên cố 12 - 

2 Phòng học bán kiên cố  - 

3 Phòng học tạm  - 

4 Phòng học nhờ  - 

III Số điểm trường 1 - 

IV Tổng diện tích đất toàn trường (m2) 7.432,8 34,6 m
2
/trẻ  

V Tổng diện tích sân chơi (m2) 5.428.1  

VI Tổng diện tích một số loại phòng   

1 Diện tích phòng sinh hoạt chung (m2) 55 1.83 m2/1trẻ em 

2 Diện tích phòng ngủ (m2) 0  

3 Diện tích phòng vệ sinh (m2) 535 0.9/1trẻ em 
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4 Diện tích hiên chơi (m2) 2.622,74 5.27 

5 Diện tích phòng giáo dục thể chất (m2) 96  

6 
Diện tích phòng giáo dục nghệ thuật hoặc 

phòng đa chức năng (m2) 
105  

7 Diện tích nhà bếp và kho (m2) 150  

VII 
Tổng số thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối 

thiểu (Đơn vị tính: bộ) 
 Số bộ/nhóm (lớp) 

1 
Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu 

hiện có theo quy định 
09 1 

2 
Số bộ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu còn 

thiếu so với quy định 
0  

VIII Tổng số đồ chơi ngoài trời 01 
Số bộ/sân chơi 

(trường) 

IX 

Tổng số thiết bị điện tử-tin học đang được 

sử dụng phục vụ học tập (máy vi tính, 

máy chiếu, máy ảnh kỹ thuật số v.v... ) 

Vi tính: 15 bộ(hư) 

Máy chiếu projector: 1 

bộ 

Bảng tương tác: 01 bộ 

(hư) 

 

X 

Tổng số thiết bị phục vụ giáo dục khác 

(Liệt kê các thiết bị ngoài danh mục tối 

thiểu theo quy định) 

 
Số thiết bị/nhóm 

(lớp) 

1 Ti vi 0  

2 Nhạc cụ (Đàn organ, ghi ta, trống) 03  

3 Máy phô tô 01  

5 Catsset 0  

6 Đầu Video/đầu đĩa 0  

7 Thiết bị khác 0  

8 Đồ chơi ngoài trời 10  

9 Bàn ghế đúng quy cách 90 (bộ)  

10 Thiết bị khác… 0  
 

IV. KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC  

Trường được Ủy ban nhân dân thành phố công nhận chuẩn quốc gia Mức 

độ 1 theo Quyết định số 5581/QĐ-UBND ngày 19 tháng 10 năm 2017 và công 

nhận đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 theo Quyết định số 2848/QĐ-

UBND ngày 11 tháng 6 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân Thành phố. 

Năm học 2021-2022 trường thẩm định lại và đạt kiểm định chất lượng 

giáo dục cấp độ 2 theo Quyết định số 905-13/QĐ-SGDĐT ngày 12 tháng 4 năm 

2021. 
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Năm học 2023- 2024 trường thẩm định lại và được công nhận chuẩn quốc 

gia Mức độ 1 theo Quyết định số 4130_3/QĐ-SGDĐT vào ngày 19 tháng 12 

năm 2023, đạt kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 theo Quyết định số 4131-

8/QĐ-SGDĐT ngày 19 tháng 12 năm 2023. 

    Nhà trường tiếp tục duy trì bổ sung, cải tạo môi trường vật chất, thu thập 

minh chứng hồ sơ theo 5 tiêu chuẩn của Thông tư 19 quy định về kiểm định chất 

lượng giáo dục đầy đủ. Đồng thời cập nhật số liệu theo từng năm học vào phần 

mềm kiểm định chất lượng giáo dục. 

         Trong năm học 2023-2024 trường đã đề xuất sửa chữa nâng cấp cơ sở vật 

chất từ kinh phí nông thôn mới và đã nhận được quyết định số 1986 của ủy ban 

nhân dân  huyện Củ Chi  về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trinh 

sửa chữa, nâng cấp trường Mầm non Hoàng Minh Đạo với các hạng mục mà nhà 

trường đã đề xuất với kinh phí đầu tư là 4.905.000.000đ. 

V. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC 

- Công tác quản lý chất lượng bữa ăn của trẻ tại đơn vị bảo đảm tiêu 

chuẩn về dinh dưỡng theo quy định, trường tổ chức tốt bữa ăn dinh dưỡng hợp 

lý đạt khẩu phần, đảm bảo vệ sinh trong ăn uống. 

          - Giáo dục cho trẻ thói quen vệ sinh đúng cách, hình thành hành vi văn 

minh lịch sự, văn hóa trong ăn uống, bảo vệ môi trường, giáo dục giới tính cho 

trẻ mẫu giáo. 

- Số trẻ đến trường, lớp được kiểm tra sức khỏe 218/218; tỷ lệ:100% số 

1/lần/năm, đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức 

Y tế Thế giới 218/218, tỷ lệ: 100%. 

  - Trường chỉ đạo giáo viên lồng ghép nội dung giáo dục dinh dưỡng và 

giáo dục thể chất vào các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ hàng ngày. 

- Việc phối hợp với gia đình xây dựng chế độ dinh dưỡng, vận động hợp 

lý đối với trẻ để phòng, chống suy dinh dưỡng, thừa cân, béo phì đạt chỉ tiêu đề 

ra; các hình thức tuyên truyền đến các bậc cha mẹ trẻ, người chăm sóc trẻ về chế 

độ dinh dưỡng cân đối, hợp lý về phòng chống dịch bệnh, hình thức tuyên 

truyền bằng loa phát thanh, bảng tin của trường, bản tin tại 09 nhóm, lớp, qua 

trang web của trường, Enetviet, group zalo của lớp với nhiều nội dung phong 

phú, ngắn gọn xúc tích dễ hiểu với phụ huynh. 

- Kết quả chăm sóc trẻ suy dinh dưỡng (thể nhẹ cân, thể thấp còi); trẻ thừa 

cân, béo phì (tính đến cuối năm học 2023-2024) 

 

Độ tuổi Tổng số 

Trẻ SDD  

thể nhẹ 

cân 

Trẻ SDD   

thể thấp còi 

Trẻ SDD  

thể còi 
Trẻ thừa 

cân-béo phì 

- Trẻ Nhà trẻ 21     

+ Đầu vào  0 0 0 1 
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Tỷ lệ1     4.8% 

+ Phục hồi     1 

Tỷ lệ2     100% 

+ Đầu ra     1 

Tỷ lệ     100% 

- Trẻ Mẫu 

giáo 

197     

+ Đầu vào  1 0 0 31 

Tỷ lệ3  0.5%   15.7% 

+ Phục hồi  1   29 

Tỷ lệ4  100%   93.5% 

+ Đầu ra  1   29 

Tỷ lệ  100%   93.5% 

        - Đầu năm học nhà trường phát động phong trào trang trí môi trường sư 

phạm và làm đồ dùng dạy học chuẩn bị cho năm học mới ghi nhận kết quả bằng 

các tiêu chí đã đề ra, trong quá trình thực hiện Ban giám hiệu thường xuyên 

kiểm tra để tư vấn, hỗ trợ giáo viên tiếp tục thực hiện tốt chuyên đề.  

        - Giáo viên tổ chức các hoạt động giáo dục linh hoạt, đổi mới trong phương 

pháp giảng dạy, hình thức tổ chức, huy động vốn kinh nghiệm sống của trẻ trong 

hoạt động, khai thác đồ dùng đồ chơi, trang thiết bị dạy học đạt hiệu quả cao. 

        - Kết quả phong trào làm đồ dùng đồ chơi được lan rộng trong toàn trường, 

nhiều giáo viên phát huy tốt vai trò thế mạnh của cá nhân về năng khiếu hội hoạ, 

nâng cao hình thức, phương pháp, nội dung phát huy tính tích cực chủ động sáng 

tạo của trẻ, tạo nhiều cơ hội cho trẻ hoạt động góp phần nâng cao chất lượng 

giáo dục trẻ tại đơn vị. 

        - CBQL kiểm tra thường xuyên, theo dõi hàng ngày và quan tâm đến an 

toàn tuyệt đối về thân thể trẻ, tai nạn thương tích, vệ sinh thực phẩm, phòng – 

chống dịch bệnh, môi trường sư phạm, chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng và giáo 

dục trẻ. Làm việc nghiêm túc theo các quy định, không có trường hợp khiếu nại, 

tố cáo xảy ra trong đơn vị. Thực hiện tốt công khai trong đơn vị, quản lý công 

bằng, dân chủ trung thực trong mọi hành động. 

          - Tập thể CB – GV – NV hoàn thành tốt nhiệm vụ chăm sóc giáo dục trẻ. 

Không có giáo viên vi phạm quy chế chuyên môn, đạo đức nhà giáo. Tạo sự 

chuyển biến mạnh mẽ về công tác thông tin cho phụ huynh học sinh về tình hình 

giáo dục chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ tại đơn vị. 
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- Thực hiện phân công đúng người, đúng việc, đúng năng lực, sở trường 

để tạo điều kiện thuận lợi cho từng cá nhân phát huy khả năng. Xây dựng đội 

ngũ đoàn kết thống nhất cao.  

          - Quan tâm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền phù hợp với từng đối 

tượng; phân công từng thành viên nắm bắt, phản ánh kịp thời tình hình tư tưởng, 

nhận thức, tâm lý của cán bộ, giáo viên và người lao động trong đơn vị. 

- Phát huy thế mạnh của công nghệ thông tin tạo điều kiện cho đội ngũ 

chia sẻ, trao đổi, diễn đạt suy nghĩ của mình theo kênh chính thống, qua đó nắm 

bắt, kịp thời tuyên truyền, điều chỉnh những tư tưởng, nhận thức lệch lạc trong 

đội ngũ. 

- Thực hiện phong trào thi đua “Trường mầm non hạnh phúc, giáo dục lấy 

trẻ làm trung tâm” tạo sự hài hòa, thân thiện giữa các mối quan hệ giáo viên với 

phụ huynh, đồng nghiệp, giáo viên với trẻ, trẻ với trẻ, giáo viên giáo dục trẻ các 

hành vi văn minh, kỹ năng giao tiếp ứng xử trong xã hội. Trẻ biết chia sẻ, hợp 

tác với bạn bè, lễ phép với người lớn. 

- Trẻ chủ động tích cực, có nhiều cơ hội tham gia vào các hoạt động vui 

chơi, học tập, các buổi lễ hội, hoạt động trong nhà trường. Trẻ có ý thức giữ gìn 

vệ sinh môi trường, lớp học và những nơi công cộng, có thói quen vệ sinh cá 

nhân tốt. 

VI. KẾT QUẢ TÀI CHÍNH 

- Trường thực hiện niêm yết công khai Quyết định số 19256/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2023 của UBND huyện Củ Chi về giao dự toán chi ngân sách năm 

2024 đối với các đơn vị giáo dục và đào tạo huyện. 

- Công khai Quyết định phê duyệt mua sắm trang thiết bị và sửa chữa tài 

sản công năm 2024. 

- Công khai nâng lương trước niên hạn năm 2023 và niên hạn năm 2024. 

- Công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2023. 

- Công khai quyết toán thu-chi ngân sách nhà nước năm 2023. 

- Công khai tất cả các loại quỹ về thu-chi ngân sách, nguồn thu sự nghiệp, 

thu hộ-chi hộ. 

- Công khai lương, phụ cấp, trợ cấp khác và các khoản thu nhập khác của 

CB-GV-NV hàng tháng. 

- Công khai thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023. 

- Công khai trang thiết bị của đơn vị trong họp Liên tịch, họp Chi bộ và 

Hội đồng nhà trường (khi có trang bị mới). 

VII. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM KHÁC 

         - Nhà trường đã tổ chức triển khai, quán triệt thực hiện tốt Chỉ thị số 05-

CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập 
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và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đã tạo được sự chuyển 

biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cán bộ, giáo viên, nhân viên 

trong nhà trường. Mỗi cá nhân sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã 

hội. Có tư tưởng chính trị vững vàng, có trình độ, năng lực đáp ứng với yêu cầu 

của đơn vị. 

- Tham mưu tốt với các ban ngành đoàn thể, địa phương đảm bảo tốt an ninh 

trật tự trường học, trường được công nhận “công sở văn minh sạch đẹp, thân thiện” 

theo Quyết định số 18484/QĐ-UBND ngày 12/12/2023. 

- Thực hiện tốt năm an toàn giao thông năm 2023. 100% giáo viên đạt giáo 

viên dạy giỏi cấp trường và đạt các giải thường sau: 

- Chi bộ được nhận giấy khen đã thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở năm 

2023 do Đảng uỷ xã Phú Mỹ Hưng trao tặng. 

- Chi bộ nhận giấy khen đã có thành tích xuất sắc trong công tác “dân vận 

khéo” năm 2023 do Đảng uỷ xã Phú Mỹ Hưng trao tặng.           

- 01 giáo viên đạt giải Nhì hội thi “Duyên dáng sắc xuân” mừng Đảng, mừng 

xuân giáp Thìn năm 2024 do Uỷ ban nhân dân xã Tân Thông Hội trao tặng ngày 

02/02/2024. 

          - 01 giáo viên đạt giải khuyến khích hội thi ảnh với chủ đề “Nét đẹp nhà 

giáo” năm học 2023-2024 do phó chủ tịch huyện Củ Chi trao tặng. 

         - 03 giáo viên nhận giấy khen Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023 do 

Ủy ban nhân dân xã khen tặng.  

         - 02 giáo viên được nhận giấy khen thực hiện tốt học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn( 19/5/2021- 19/5/2024) do 

Đảng ủy xã . 

          - 01 giáo được nhận giấy khen “Có thành tích xuất sắc trong công tác đoàn và 

phong trào thanh thiếu nhi” do xã Đoàn Phú Mỹ Hưng trao tặng. 

          - 01 giáo viên được nhận giấy khen “Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023, góp 

phần tích cực vào phong trào thi đua yêu nước của xã” do xã Đoàn Phú Mỹ Hưng 

trao tặng. 

        - 01 giáo viên đạt giải khuyến khích “Thời trang mùa xuân từ sản phẩm tái 

chế, trang trí mâm ngũ quả” do xã Đoàn Phú Mỹ Hưng trao tặng. 

      - Tập thể chi đoàn được nhận giấy khen “Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023, 

góp phần tích cực vào phong trào thi đua yêu nước của xã” do xã Đoàn Phú Mỹ 

Hưng trao tặng. 

      - 01 giáo viên được nhận giấy khen “Gương cán bộ đoàn, đoàn viên thanh niên 

tiêu biểu năm 2024” do xã Đoàn Phú Mỹ Hưng trao tặng. 

         - Bên cạnh đó tập thể luôn thực hiện tốt phong trào thi đua “Xây dựng 

trường học thân thiện, học sinh tích cực”; trẻ ngoan, lễ phép, tự tin, mạnh dạn, 

biết trả lời tròn câu, yêu thương giúp đỡ hợp tác trong nhóm khi hoạt động.  
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         - Đội ngũ giáo viên tích cực, năng động trong việc lập kế hoạch và trang trí 

môi trường lớp học cho trẻ. Chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ được nâng cao so 

với năm trước. Kết quả trong năm học không có giáo viên yếu, kém. 

- Tiếp tục giữ vững các danh hiệu cao quý của đơn vị. 

 

 

Nơi nhận: 
- Cán bộ quản lý; 

- Chi đoàn giáo viên; 

- GVCN; 

- Lưu: VT. 

HIỆU TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

Cam Thị Thoa 

 


